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1 DDF002508 NGUYỄN THỊ VÂN 233249869 24/06/1998 Nữ 1 A00 18.8 20.25 NV1

2 VLU002895 PHAN THỊ NHU MỸ 331809098 19/05/1998 Nữ 2NT A00 19.15 20.25 NV1

3 MDA004048 TRỊNH THỊ PHƯƠNG 164633550 05/03/1998 Nữ 2NT A01 18.9 20 NV1

4 DQN000553 LÊ NHÃ CHI 215437326 01/04/1998 Nữ 1 D01 17.9 19.5 NV1

5 QSB006704 TRẦN QUANG MINH 174635636 19/08/1998 Nam 2 A00 18.8 19.25 NV1

6 TDL009380 TRẦN THỦY TIÊN 251033025 27/01/1997 Nữ 1 D01 17.65 19.25 NV1

7 HUI013893 TRẦN THỊ THANH VÂN 272661620 06/04/1998 Nữ 2 D01 18.48 19 NV1

8 QSB003479 PHẠM THU HIỀN 025905451 30/12/1998 Nữ 3 A00 19.1 19 NV1

9 LPS005472 NGUYỄN THỊ CẨM THI 321586014 07/03/1998 Nữ 2NT A01 17.9 19 NV1

10 TDV005231 HỒ THUÝ HẰNG 187696214 17/05/1998 Nữ 2 D01 18.4 19 NV1

11 DHT005082 PHAN THỊ THỦY 194648987 04/05/1998 Nữ 2NT A00 17.7 18.75 NV1

12 TTN016227 VŨ THỊ VINH 241751030 14/08/1998 Nữ 1 A01 17.13 18.75 NV1

13 GTS003162 NGUYỄN HUỲNH HUYỀN VI 264475518 17/04/1997 Nữ 1 A00 17.2 18.75 NV1

14 TKG005773 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 371855073 22/01/1998 Nữ 2 D01 17.95 18.5 NV1

15 QST016553 ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG VY 025812470 20/09/1998 Nữ 3 A00 18.45 18.5 NV1

16 HUI007731 MAI MINH NHẬT 272626257 24/12/1998 Nam 1 A00 17 18.5 NV1

17 NLS001666 PHAN THỊ HÀN 231168343 10/07/1998 Nữ 1 A00 17 18.5 NV1

18 TTN005837 TRẦN THỊ HƯƠNG 241776555 06/01/1998 Nữ 1 A00 16.9 18.5 NV1

19 SPK005314 LÊ THỊ NGA 261574195 06/10/1998 Nữ 2 A00 18.05 18.5 NV1

20 DCN014623 PHẠM THỊ THU VÂN 163451239 27/01/1997 Nữ 2NT A00 17.6 18.5 NV1

21 DQN007089 PHẠM THỊ TUYẾT NHI 215422479 19/01/1998 Nữ 2 A00 17.8 18.25 NV1
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22 NLS001958 LÊ THỊ THANH HIỀN 231086458 13/02/1998 Nữ 1 D01 16.85 18.25 NV1

23 VLU000362 LẠC THÁI BÌNH 331774837 09/04/1998 Nam 2 A00 17.65 18.25 NV1

24 QST009904 TRẦN HOÀNG PHI 026037549 03/12/1998 Nam 3 A01 18.15 18.25 NV1

25 YCT007659 NGUYỄN XUÂN Ý 381866752 31/08/1998 Nữ 1 A01 16.83 18.25 NV1

26 HUI009439 VŨ THỊ TỐ QUYÊN 272685373 01/04/1998 Nữ 1 D01 16.85 18.25 NV1

27 QST012525 VÕ THỊ KIM THẢO 281165331 02/06/1998 Nữ 3 A01 18.25 18.25 NV1

28 HDT013335 NGUYỄN THU PHƯƠNG 174518680 10/05/1998 Nữ 06 2NT D01 16.2 18.25 NV1

29 QST015047 PHẠM MINH TRÚC 025717478 05/10/1998 Nữ 3 A01 18.05 18 NV1

30 DCT007184 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 291149302 13/06/1998 Nữ 2NT A00 16.95 18 NV1

31 KQH010561 LÊ THỊ OANH 013644216 09/02/1998 Nữ 2 A01 17.48 18 NV1

32 DHS011075 TRẦN HỒNG NHUNG 184316684 02/02/1998 Nữ 1 D01 16.5 18 NV1

33 TTN015846 PHẠM THỊ UYÊN 241766960 01/01/1997 Nữ 1 A01 16.55 18 NV1

34 DQN009492 NGUYỄN THỊ THU THẢO 215457211 10/08/1998 Nữ 2NT D01 16.98 18 NV1

35 QSB011576 VŨ THỊNH 025689442 16/02/1998 Nam 3 A01 17.98 18 NV1

36 MDA004855 PHẠM THỊ HOÀI THU 164621108 08/05/1998 Nữ 1 D01 16.58 18 NV1

37 TDL009687 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 251170411 30/07/1998 Nữ 1 D01 16.45 18 NV1

38 SGD012238 THÁI ĐAN VY 301653279 19/04/1998 Nữ 2NT A00 16.65 17.75 NV1

39 SPK009603 PHẠM THỊ THU TRANG 261482681 12/12/1998 Nữ 2 A00 17.3 17.75 NV1

40 DDK002333 LÊ THỊ HÀ 206070664 04/09/1998 Nữ 2NT A00 16.85 17.75 NV1

41 DTT000195 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 273685317 14/08/1998 Nữ 2 D01 17.13 17.75 NV1

42 QSB002766 HOÀNG NGỌC HÀ 371822676 17/08/1998 Nữ 2 A01 17.2 17.75 NV1

43 GTS000676 MAI THỊ PHƯỢNG HẰNG 264510441 13/01/1998 Nữ 2NT A00 16.6 17.5 NV1

44 QSB002865 ĐINH ĐẠI HẢI 025736649 09/09/1998 Nam 3 A00 17.5 17.5 NV1

45 XDT003949 PHẠM THỊ MỸ LỆ 221467838 24/10/1998 Nữ 2 A00 17.05 17.5 NV1

46 DMS003790 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 245289899 15/12/1997 Nữ 1 A01 16 17.5 NV1

47 DMS003946 NGUYỄN THỊ THU TRINH 245333264 25/03/1998 Nữ 1 D01 15.73 17.25 NV1

48 SP2002006 PHẠM THỊ HOÀN 135911218 30/01/1998 Nữ 1 D01 15.85 17.25 NV1

49 HDT012071 QUÁCH THỊ NGỌC 174881982 20/11/1998 Nữ 01 1 D01 13.85 17.25 NV1

50 SGD005969 KIỀU THỊ KIM NGỌC 301664524 17/05/1998 Nữ 2NT A00 15.95 17 NV1

51 TDL005426 NGUYỄN THỊ NHẬT MINH 251129613 09/11/1998 Nữ 1 D01 15.48 17 NV1
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52 QSB014524 LÊ NGỌC VÂN 026035134 14/02/1998 Nữ 2 D01 16.28 16.75 NV1

53 QSB014313 MAI THỊ ÁNH TUYẾT 251167859 25/10/1998 Nữ 2 D01 16.25 16.75 NV1

54 QSB008409 VŨ NGUYỄN HỒNG NHUNG 025737199 09/09/1998 Nữ 3 A01 16.78 16.75 NV1

55 DDS006023 TÔ THỊ HOÀNG QUYÊN 212577552 21/01/1997 Nữ 2NT A00 15.65 16.75 NV1

56 DHT001271 LÂM THỊ MỸ HẠNH 194650916 19/08/1998 Nữ 2 D01 16.25 16.75 NV1

57 DHS000687 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 184339493 11/04/1998 Nữ 1 D01 15.13 16.75 NV1

58 DQN008476 CAO THỊ MỸ QUYỀN 215426666 24/05/1998 Nữ 2 A01 16.28 16.75 NV1

59 QSB003162 NGUYỄN KIM HẰNG 025736789 29/09/1998 Nữ 3 A00 16.6 16.5 NV1

60 HDT019736 TỐNG KHÁNH VÂN 175024493 01/05/1998 Nữ 2NT D01 15.6 16.5 NV1

61 DDS008143 DƯƠNG THỊ TRÂM 212482362 10/06/1997 Nữ 1 D01 15 16.5 NV1

62 DCT005730 CAO PHƯƠNG THẢO 072198001007 01/12/1998 Nữ 2NT A00 15.6 16.5 NV1

63 QST014255 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 025741232 19/01/1998 Nữ 3 A01 16.28 16.25 NV1

64 QSB002821 NHỮ THỊ THU HÀ 025911904 28/02/1998 Nữ 2 A01 15.8 16.25 NV1

65 QST015230 VÕ HOÀI TRUNG 025907302 29/07/1998 Nam 3 A01 16.15 16.25 NV1

66 KSA006009 LÊ THỊ MỸ QUỲNH 285674410 30/09/1998 Nữ 1 D01 14.63 16.25 NV1

67 QSB008410 VŨ THỊ NHUNG 174796944 12/04/1998 Nữ 3 A00 16.35 16.25 NV1

68 QSB013270 NGUYỄN THỊ THÚY TRIỀU 212844504 05/10/1998 Nữ 3 A00 16.15 16.25 NV1

69 QSX006555 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 079198000882 04/01/1998 Nữ 3 A01 16.1 16 NV1

70 TTG005166 NGUYỄN KIM NGÂN 312397453 27/09/1998 Nữ 2NT A00 15.1 16 NV1

71 DCT006408 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 072198000709 17/11/1998 Nữ 2NT A00 14.95 16 NV1

72 QSB004114 TRẦN THỊ THU HỒNG 025820336 24/04/1998 Nữ 2 A01 15.58 16 NV1

73 DQN001590 HÀ THỊ ANH ĐÀO 215428438 07/03/1998 Nữ 2NT A01 14.98 16 NV1

Danh sách này có 73 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng
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